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TÓM TẮT 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra dư lượng nitrate trong các loại rau ăn lá, ăn thân - củ và rau ăn tươi được thu trên 

đồng ruộng tại 31 địa phương trồng rau chính thuộc tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2016. Rau được thu theo phương 

pháp TCVN 9016:2011 và phân tích hàm lượng nitrate theo TCVN 8742:2011 (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 

2011). Kết quả cho thấy mức độ tồn dư nitrate vượt ngưỡng theo quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT và 

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN (TCVN-2008) ở các loại rau là: 29/31 mẫu rau cải canh vượt TCVN-2008 1,09 - 8,13 

lần; 16/16 mẫu cải bắp vượt TCVN-2008 từ 1,39 - 6,98 lần; 15/27 mẫu rau muống vượt TCVN-2008 từ 1,06 - 3,08 

lần; 7/10 mẫu cà chua vượt TCVN-2008 từ 1,16 - 4,83 lần; 9/9 mẫu su hào vượt TCVN-2008 từ 1,48 - 6,06 lần; 2/15 

mẫu xà lách có hàm lượng nitrate vượt TCVN-2008 từ 1,37 - 1,99 lần; 9/13 mẫu rau mùi ta vượt TCVN-2008 từ 1,87-

3,36 lần; 15/15 mẫu hành lá vượt TCVN-2008 từ 5,06 - 12,21 lần và không có mẫu bí đao trong tổng số 11 mẫu 

nghiên cứu có dư lượng nitrate vượt TCVN-2008. Kết quả này có ý nghĩa cảnh báo người sản xuất và những nhà 

quản lý của tỉnh Bắc Ninh nhằm kiểm soát dư lượng nitrtate trong rau. 

Từ khóa: Dư lượng nitrate, rau an toàn, rau Bắc Ninh. 

Evaluation of Nitrate Residue in Some Kinds of Vegetables  
Cultivated in Bac Ninh Province 

ABSTRACT 

The present study investigated the nitrate contents in some kind of vegetables cultivated in 31 main localities of 

vegetables production in Bac Ninh province in period 2015 - 2016.  The vegetable samples were collected in the 

fields according to method of TCVN 9016:2011 and the nitrate contents were determinated according to method of 

TCVN 8742:2011 (Vietnam Ministry of Sciences and Technology, 2011). The results showed that, according to the 

regulations of nitrate contents in vegetables in the decisions 46/2007/QĐ-BYT and 99/2008/QĐ-BNN, there were 29 

mustard greens samples, 16 cabbage samples, 15 water spinach samples, 7 tomato samples, 9 kohlrabi samples, 2 

lettuce samples, 9 coriander samples, 15 green onion samples contained the nitrate contents exceeded the 

regulations at 1,09 - 8,13 folds, 1,39 - 6,98 folds, 1,06 - 3,08 folds, 1,16 - 4,83 folds, 1,48 - 6,06 folds, 1,37 - 1,99  

folds, 1,87 - 3,36 folds and 5,06 - 12,21 folds, respectively. Whereas, there was no sample of wax gourd contained 

the nitrate content exceeded the regulations. These results warn the farmers and policy administers of Bac Ninh 

province to give the solutions of nitrate-content controling in vegetables producing in Bac Ninh. 

Keywords: Nitrate contents, safe vegetables production, Bac Ninh vegetables. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hàm lượng nitrate (NO3
-) là một trong 

những chî tiêu quan trọng đánh giá chçt lượng 

nông sân và thực phèm. Nitrate trong thức ën 

được hçp thu vào máu gây hội chứng 

methemoglobinemia, làm cân trở sự vên chuyển 

oxy do sự oxy hóa sít trong hemoglobin hoặc 

gián tiếp gây oxy hóa thông qua sự giâi phóng 

các gốc tự do dưới tác động của NO3
- và NO2

- 
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(Kross et al., 1992; Knobeloch et al., 2000; Hord 

2011). Chứng methemoglobinemia đặc biệt nguy 

häi với trẻ nhó, làm trẻ phát triển kém và có 

khâ nëng gåy tử vong (Craun et al., 1981). 

Ngoài ra NO3
-
 gây bệnh phì tuyến thượng thên 

(Kuper & Til, 1995; Boink et al., 1995); gây rối 

loän tiêu hóa (Craun et al., 1981), gåy ung thư 

dä dày (Speijers et al., 1989); sự dư thừa NO3
- 

cũng làm thiếu hụt vitamin A và ânh hưởng đến 

sự phát triển thai nhi. Dư lượng cao của NO3
- 

còn là một nguyên nhân quan trọng gây bệnh 

bướu cổ. Trong khi đò, rau xanh läi là một trong 

những nguồn nitrate chính mà cơ thể hçp thụ. 

Vì vêy, đánh giá dư lượng nitrate trong rau rçt 

quan trọng, được các nước trên thế giới chú ý 

nghiên cứu (Speijers et al., 1989; WHO, 1996). 

Täi Việt Nam, dư lượng nitrate vượt ngưỡng 

tiêu chuèn của WHO được phát hiện thçy ở 

nhiều loäi rau và ở nhiều vùng. Theo kết quâ 

kiểm tra của Cục Bâo vệ thực vêt täi Hà Nội, 

trong tháng 10/2007 rau câi xanh và câi ngọt là 

hai loäi rau cò dư lượng nitrate khá cao (559,59 

mg/kg ở câi xanh và 655,92 mg/kg ở rau câi ngọt 

(Cao Thð Làn, 2011). Täi Quâng Ninh, rau câi 

bao cò hàm lượng NO3
- vượt ngưỡng WHO tới 

6,2 læn (Nguyễn Vën Hiền và Træn Vën Dinh, 

1996). Täi Huế, dư lượng nitrate trong câi xanh, 

rau muống, rau dền, rau mồng tơi, hành lá và 

rau mùi tương đối cao và vượt ngưỡng quy đðnh 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(2008) (Nguyễn Minh Trí và cs. (2013). 

Bíc Ninh là một tînh có truyền thống sân 

xuçt rau, đåy là một trong những nguồn cung 

cçp rau xanh lớn cho Thành Phố Hà Nội và các 

tînh lân cên. Tuy nhiên, sân xuçt rau Bíc Ninh 

chủ yếu ở quy mô nông hộ nên sự kiểm soát về 

dư lượng nitrate còn hän chế. Hiện täi chưa cò 

công bố về thực träng nitrate trong rau Bíc 

Ninh. Chính vì vêy, nghiên cứu về dư lượng 

nitrate trong rau täi Bíc Ninh cò ý nghïa thực 

tiễn quan trọng, góp phæn cânh báo người sân 

xuçt và những nhà quân lý của tînh Bíc Ninh 

nhìm kiểm soát dư lượng nitrate trong rau. 

Nghiên cứu này trình bày kết quâ về hàm lượng 

nitrate trong một số loäi rau trồng chủ yếu ở 

Bíc Ninh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Một số loäi rau được trồng phổ biến täi tînh 

Bíc Ninh giai đoän tháng 6 - 12/2015, tháng 1 - 

5/2016 (thu thêp täi 31 đða điểm thuộc tînh Bíc 

Ninh - Bâng 1) bao gồm: 

- Rau ën lá: câi canh (31 méu), rau câi bíp 

(15 méu), rau muống (28 méu) 

- Rau ën quâ: cà chua (10), bí đao (10 méu), 

su hào (10 méu) 

- Rau ën tươi: xà lách (15 méu), mùi ta (13 

méu), hành lá (15 méu) 

2.2. Phương pháp lấy mẫu 

Méu rau được lçy theo hướng dén trong 

TCVN 9016:2011: täi mỗi khu vực điều tra, méu 

được lçy ngéu nhiên theo phương pháp đường 

chéo 5 điểm. Mỗi điểm thu 200 gram phæn ën 

được gồm lá và thân (tổng khối lượng mỗi méu 

là 1 kg). Rau được bọc trong túi nilon vô trùng 

cò đục lỗ và chuyển ngay về phòng thí nghiệm 

trong thùng xốp ướp bìng nước đá.  

2.3. Phân tích nitrate 

Täi phòng thí nghiệm, thån lá rau được cít 

nhó, trộn đều và lçy 5 gram (theo phương pháp 

đường chéo 5 điểm) để phân tích. Mỗi méu được 

phân tích lặp läi 3 læn. 

Hàm lượng NO3
- được xác đðnh theo TCVN 

8742:2011. Méu rau được rửa säch bìng nước 

nước vñi, sau đò được tráng 2 læn bìng nước cçt 

và để ráo nước trong điều kiện phòng thí 

nghiệm. Tiếp theo, 5g méu được nghiền bìng cối 

sứ, thêm nước cçt đến 70 mL và ủ ở 70 - 80 °C 

trong 20 phút. Dðch lọc được thêm nước cçt đến 

100 mL được dùng để xác đðnh NO3
-.  

Dðch lọc (10 mL) được đun sôi cách thủy đến 

khi còn 1 - 2 giọt, thêm 2 mL disunfophenic và 

líc nhẹ; sau đò thêm 10ml nươ  c cå t; tiếp theo 

thêm từ từ dung dðch NaOH 10  đê  n khi dung 

di ch co   ma u va  ng ổn đðnh thi   dư  ng la i. Thêm 

nước cçt đến thê   ti ch 50 mL. Giá trð hçp thụ 

quang của dðch thu được đo täi 420 nm trên máy 

so màu (do hãng Shimadzu, Nhêt Bân sân 

xuçt). Hàm lượng nitrate trong dðch chiết được 

tra trên đường chuèn (Hình 1).  
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Hình 1. Đồ thị và phương trình tương quan giữa nồng độ NO3
-  

và độ hấp thụ quang của dung dịch (được xåy dựng täi Phñng thí nghiệm Trung tåm  

của Khoa Công nghệ thực phèm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 6/2015) 

Đường chuèn được xây dựng tháng 6/2015 

với cùng trang thiết bð và hóa chçt để phân tích 

méu rau. Dung dðch tiêu chuèn nitrat được sử 

dụng là KNO3 tinh khiết (CAS Number: 7757-

79-1) do hãng Sigma-Aldrich cung cçp. Các 

nồng độ KNO3 gồm 0; 4; 8; 10; 16 và 20 mg/L 

được phân ứng như mô tâ ở trên. Từ độ hçp thụ 

quang thu được cho mỗi nồng độ KNO3, vẽ 

chuèn nitrate bìng phæn mềm excel 2010 (hình 

1) và được sử dụng để tra hàm lượng nitrate 

trong dðch phân ứng của mỗi méu chiết.  

Hàm lượng nitrate (mg NO3
-/kg méu tươi) 

được tính theo công thức: 

mg NO3
-/kg méu tươi = 

a × 50 ×V × 1000 

V’ × m 

Trong đò: 

a: Là hàm lượng NO3
- (mg/L) tra theo đường 

chuèn; 

50: Là thể tích hỗn hợp sau phân ứng dùng 

để đo giá trð hçp thụ quang (mL) 

V: Là thể tích dung dðch méu sau khi chiết 

(mL); 

V’: Là thể tích dung dðch méu sau khi chiết 

được dùng để phân ứng (mL); 

m: Là khối lượng méu tươi (g); 

1000: Là hệ số qui đổi từ gam (g) sang 

kilogam (kg). 

2.4. Xử lý thống kê 

Số liệu được phân tích ANOVA sử dụng phæn 

mềm Excel 2013. Giá trð trong các bâng là giá trð 

trung bình mean ± SE với số læn lặp läi n = 3. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng nitrate trong rau rau ăn lá 

trồng tại Bắc Ninh 

Hàm lượng nitrate trong ba loäi rau ën lá 

gồm câi canh, câi bíp và rau muống trồng täi 31 

đða điểm nghiên cứu täi Bíc Ninh được trình 

bày trong bâng 1. 

Kết quâ phân tích (Bâng 1) cho thçy, dư 

lượng nitrate trong câ ba loäi rau nghiên cứu đều 

vượt tiêu chuèn cho phép ở các mức độ khác 

nhau. Đối với câi xanh: trong tổng số 31 méu 

nghiên cứu, chî có 3 méu cò dư lượng nitrate đät 

tiêu chuèn cho phép, gồm câi xanh trồng täi xã 

Trang Liệt huyện Từ Sơn (444 mg.kg-1), câi xanh 

trồng täi xã Việt Đoàn huyện Tiên Du (422 

mg.kg-1) và câi xanh trồng täi xã Hòa Long 

huyện Yên Phong (304 mg.kg-1). Số méu câi xanh 

cò dư lượng nitrate vượt tiêu chuèn là 29 méu, 

chiếm 93,6 . Trong đò tỷ lệ vượt ngưỡng của câi 

canh täi huyện Yên Phong là 7/7 méu (méu 1 - 

méu 7); huyện Từ Sơn 2/3 méu; huyện Tiên Du 

2/3 méu, huyện Thuên Thành 4/4 méu; huyện 

Gia Bình 1 méu, huyện Quế Võ 4/4 méu; huyện 
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Lương Tài 2/2 méu. Câi xanh trồng täi thành phố 

Bíc Ninh có 1 méu cò hàm lượng nitrate dưới 

ngưỡng, nhưng cò tới 3 méu cò dư lượng nitrate 

gçp 7 - 8 læn tiêu chuèn cho phép (méu 27, 30, 

31, Bâng 1). Đặc biệt, méu câi xanh täi Võ 

Cường, Thành phố Bíc Ninh cò dư lượng nitrate 

vượt tiêu chuèn cho phép hơn 8 læn. 

Kết quâ phân tích ở câi bíp cho thçy mức 

độ nhiễm nặng nitrate. Trong 16 méu nghiên 

cứu, không có méu rau câi bíp cò dư lượng 

nitrate đät tiêu chuèn cho phép. Thêm chí mức 

độ tích lũy nitrate khá cao, gçp 6 - 7 læn so với  

Bâng 1. Dư lượng nitrate NO3
-(mg/kg) trong một số loại rau ăn lá tại Bắc Ninh 

Địa điểm lấy mẫu (thôn, xã, huyện) Cải canh 
% so với  

TCVN 
Cải bắp 

% so với  
TCVN và 

WHO 

Rau 
muống 

% so với  
TCVN 

Yên Vĩ - Hòa Tiến, Yên Phong 548 ± 44 109,6 2861 ± 93 572,2   

Xuân Cai- Yên Trung, Yên  Phong 1622 ± 85 324,4 1339 ± 3 267,8 652 ± 11 217,3 

Yên Vĩ- Hòa Tiến, Yên Phong 546 ± 19 109,2 3122 ± 254 624,4   

Xuân Cai - Yên Trung, Yên Phong 1307 ± 1 261,4   513 ± 7 171,0 

Xuân Cai - Yên Trung, Yên Phong 568 ± 1 113,6 698 ± 43 139,6   

Thôn Đoài- Tam Giang, Yên Phong 3123 ± 59 624,6 3029 ± 97 605,8 250 ± 34 83,3 

Thôn Đoài- Tam Giang, Yên Phong 2484 ± 127 496,8   722 ± 21 240,7 

Trang Hạ, Từ Sơn 1139 ± 12 227,8 2035 ± 86 407,0   

Trang Liệt, Từ Sơn 444  ± 1 88,8 1683 ± 10 336,6 300 ± 25 100,0 

Tân Hưng, Tân Hồng, Từ Sơn 2861 ± 93 572,2 2678 ±  8 535,6 734 ± 41 244,7 

Chi Hồ -Tân Chi, Tiên Du 1339 ± 3 267,8 1715 ± 11 343,0 196 ± 22 65,3 

An Động - Lạc Vệ, Tiên Du 3122 ± 254 624,4 1440 ± 10 288,0 373 ± 6 124,3 

Việt Đoàn, Tiên Du 422 ± 23 84,4 2249 ± 47 449,8 387 ± 5 129,0 

Đại Mão - Hoài Thượng, Thuận Thành 698 ± 43 139,6 3488 ± 77 697,6 108 ± 24 36,0 

Đại Mão - Hoài Thượng, Thuận Thành 3029 ± 97 605,8   1281 ± 56 427,0 

 Đại Mão - Hoài Thượng, Thuận Thành 779 ± 7 155,8   982 ± 42 327,3 

Đại Mão - Hoài Thượng, Thuận Thành 2035 ± 86 407,0   768 ± 51 256,0 

Phủ - Ninh Xá, Thuận Thành 1683 ± 10 336,6   250 ± 11 83,3 

Thị trấn Gia Bình 2678 ± 18 535,6   291 ± 32 97,0 

Thôn Đỉnh - TT Phố Mới, Quế Võ 1715 ± 11 343   342 ± 34 114,0 

Thôn Đỉnh - TT Phố Mới, Quế Võ 1440 ± 10 288   517 ± 29 172,3 

Bồng Lai,  Quế Võ 2249 ± 47 449,8   689 ± 74 229,7 

Nhân Hòa, Quế Võ 3488 ± 77 697,6   925 ± 34 308,3 

Minh Tân, Lương Tài 2965 ± 39 593   525 ± 71 175,0 

Đạm Trai, Minh Tân, Lương Tài 1188 ± 17 237,6   318 ± 56 106,0 

Hòa Long - TP Bắc Ninh 304 ± 3 60,8 2965 ± 39 593 224 ± 34 74,7 

Kinh Bắc - TP Bắc Ninh 3486 ± 211 697,2 2678 ± 18 535,6 265 ± 42 88,3 

Hòa Long - TP Bắc Ninh 1890 ± 8 378   150 ± 34 50,0 

Kinh Bắc - TP Bắc Ninh 2288 ± 12 457,6 1440 ± 10 288,0 279 ± 2 93,0 

Võ Cường - TP Bắc Ninh 4069 ± 47 813,8 2249 ± 47 449,8 221 ± 45 73,7 

Phượng Vỹ - TP Bắc Ninh 3700 ± 11 740,0   187 ± 2 62,3 

Ghi chú: Giá trị trong các bâng là giá trị trung bình mean ± SE với số lần lặp lại n = 3. Hàm lượng NO3
-(mg/kg) theo Tiêu 

chuẩn của WHO (2015), quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT và Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN (TCVN) cho các loại 

rau câi canh, câi bắp và rau muống lần lượt là 500, 500 và 300. 
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tiêu chuèn ở 3 méu thu täi huyện Yên Phong, 

Thuên Thành và thành phố Bíc Ninh. 

Hàm lượng nitrate trong rau muống cho 

thçy có chiều hướng thçp hơn so với hai loäi rau 

câi bíp và câi canh. Tỷ lệ méu có nitrate cao hơn 

tiêu chuèn là 15 méu trong tổng số 27 méu 

nghiên cứu (chiếm 55,5% số méu). Trong đò, 

méu rau muống täi Hoài Thượng (Thuên 

Thành) có mức dư lượng nitrate cao gçp hơn 3 

læn so với tiêu chuèn cho phép (1281 mg.kg-1). 

Các nghiên cứu trước đåy đã cho thçy ở rau 

trồng täi Hà Nội cò dư lượng nitrat vượt tiêu 

chuèn như ở câi bíp (4,4 læn), rau câi xanh (3,7 

læn) (Nguyễn Vën Hiền và Træn Vën Dinh, 

1996). Các nghiên cứu của Phan Thu Hìng 

(2008) cho thçy, trong giai đoän 2003 - 2005, 

rau trồng täi Thanh Trì, Đông Anh, Gia Låm 

cũng cò dư lượng nitrat vượt tiêu chuèn cho 

phép. Như vêy, có thể thçy trình träng dư lượng 

nitrate trong rau là tương đối phổ biến. Kỹ 

thuêt bón phân không phù hợp có thể dén đến 

dư lượng nitrate trong rau không đâm bâo về 

chçt lượng vệ sinh an toàn thực phèm. Các 

nghiên cứu của Santamaria et al. (2008) trên 

các loäi rau ën lá cho thçy, hàm lượng nitrate 

trong rau có liên quan chặt đến kỹ thuêt bón 

phân bao gồm däng phân đäm, thời điểm bón và 

lượng phân bón. Kết quâ nghiên cứu của các tác 

giâ này cho thçy sự thay thế lượng N trong däng 

phân nitrate bìng phân bón ammonia không 

ânh hưởng ở mức cò ý nghïa đến sinh trưởng của 

rau diếp và xà lách nhưng đã làm giâm đáng kể 

lượng nitrate tồn dư trong các loäi rau này. Như 

vêy, nghiên cứu biện pháp bón phân hợp lý để 

giâm thiểu lượng nitrate tồn dư trong rau ở Bíc 

Ninh là cò cơ sở khoa học và cæn được tiến hành. 

3.2. Dư lượng nitrate trong rau ăn quâ, ăn 

củ trồng tại Bắc Ninh 

Kết quâ phån tích hàm lượng nitrate trong 

cà chua, su hào và bí đao trồng täi 18 đða điểm 

thuộc Bíc Ninh (Bâng 2) cho thçy: 

Có 8 méu cà chua với hàm lượng nitrate vượt 

mức tiêu chuèn quy đðnh (hàm lượng nitrate 

trên 150 mg/kg). Dư lượng nitrate cao nhçt ở 

méu cà chua trồng täi xã Trang Liệt, huyện Từ 

Sơn là 725 mg/kg, gçp gæn 5 læn so với tiêu 

chuèn cho phép. Trong các méu được thu thêp 

và phân tích ở nghiên cứu này, mặc dù có hai 

méu cà chua cò dư lượng nitrate chưa vượt tiêu 

chuèn nhưng hàm lượng tương đối cao, gæn mức 

tiêu chuèn cho phép là méu thu täi Phượng Vï, 

thành phố Bíc Ninh (132 mg/kg) và Tân Chi 

huyện Tiên Du (147 mg/kg). 

Kết quâ cũng cho thçy, 100% số méu su hào 

cò dư lượng nitrate vượt tiêu chuèn cho phép, 

biến động từ 740 mg/kg (xã Minh Tân huyện 

Lương Tài) đến 3029 mg/kg (xã Tam Giang 

huyện Yên Phong). Kết quâ điều tra của nhóm 

nghiên cứu cho thçy, quá trình sử dụng đäm đối 

với su hào diễn ra cho đến gæn ngày thu hoäch. 

Đåy cò thể là nguyên nhån gåy tích lũy nitrate 

lớn trong su hào. Thực träng dư lượng nitrat 

trong cà chua, su hào vượt tiêu chuèn cho phép 

xây ra ngay câ đối với các nước có nền khoa học 

nông nghiệp phát triển. Công bố của EFSA 

(2008) cho thçy dư lượng nitrat trong cà chua 

trồng täi châu Âu và Nhêt Bân læn lượt là 841 

mg/kg và 500 mg/kg, vượt 5,6 và 3,3 læn so với 

tiêu chuèn của WHO (2005). 

Dư lượng nitrate trong bí đao của các méu 

nghiên cứu đều thçp hơn so với tiêu chuèn Việt 

Nam. Hàm lượng nitrate chî dao động từ 150 

mg/kg (méu thu täi xã Hòa Long, thành phố Bíc 

Ninh) đến 342 mg/kg (méu thu täi xã Tam 

Giang huyện Yên Phong). Nhiều méu cò dư 

lượng nitrate thçp hơn hîn so với tiêu chuèn 

quy đðnh, như méu täi xã Hòa Long (thành phố 

Bíc Ninh), xã Yên Trung (huyện Yên Phong) ... 

3.3. Dư lượng nitrate trong một số loại rau 

ăn tươi trồng tại Bắc Ninh 

Kết quâ được trình bày ở bâng 3 cho thçy, 

dư lượng nitrate trong xà lách hæu hết đều thçp 

hơn so với quy đðnh (1500 mg/kg). Chî có 2/15 

méu (13,3 ) cò dư lượng nitrate vượt ngưỡng là 

xà lách trồng täi Nhân Hòa và Phố Mới (Quế 

Võ) với hàm lượng nitrate læn lượt là 2984 và 

2053 mg/kg (gçp gæn 2 læn so với tiêu chuèn). 

Như vêy, chî có rau mùi ta täi 2 đða điểm thuộc 

huyện Quế Võ (méu số 13, 15) cò dư lượng 

nitrate vượt ngưỡng. Ngoài ra, 1 méu täi Yên  
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Bâng 2. Hàm lượng nitrate NO3
- (mg/kg) 

trong một số loại rau ăn quâ, ăn củ trồng tại Bắc Ninh 

Địa điểm lấy mẫu (thôn, xã, huyện) Cà chua 
% so với  
TCVN và 

WHO 
Su hào 

% so với  
TCVN và 

WHO 
Bí đao 

% so với  
TCVN và 

WHO 

Xuân Cai - Yên Trung, Yên Phong 175 ± 13 116,7 1339 ± 45 267,8 250 ± 23 62,5 

Thôn Đoài - Tam Giang, Yên Phong 251 ± 72 167,3 3029 ± 98 605,8 291 ± 34 72,75 

Thôn Đoài - Tam Giang, Yên Phong     342 ± 43 85,5 

Trang Hạ, Từ Sơn     320 ± 67 80 

Trang Liệt, Từ Sơn 725 ± 12 483,3 1683 ± 56 336,6   

Chi Hồ - Tân Chi, Tiên Du 147 ± 9 98,0 1715 ± 45 343   

An Động - Lạc Vệ, Tiên Du     373 ± 35 93,25 

Việt Đoàn, Tiên Du   2249 ± 78 449,8 287 ± 24 71,75 

 Đại Mão - Hoài Thượng, Thuận Thành 225 ± 32 150,0     

Phủ - Ninh Xá, Thuận Thành     250 ± 56 62,5 

Thị trấn Gia Bình 379 ± 61 252,7     

Thôn Đỉnh - TT Phố Mới, Quế Võ   1440 ± 34 288 342 ± 32 85,5 

Bồng Lai, Quế Võ 380 ± 53 253,3     

Nhân Hòa, Quế Võ 126 ± 21 84,0 750 ± 75 150   

Minh Tân, Lương Tài     225 ± 23 56,25 

Đạm Trai, Minh Tân, Lương Tài 360 ± 14 240,0 740 ± 23 148 318 ± 45 79,5 

Hòa Long - TP Bắc Ninh     150 ± 23 37,5 

Phượng Vỹ - TP Bắc Ninh 132 ± 8 88,0 816 ± 19 163,2   

Ghi chú: Giá trị trong các bâng là giá trị trung bình mean ± SE với số lần lặp lại n = 3. Hàm lượng NO3
-(mg/kg) theo Tiêu 

chuẩn của WHO (2015), quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT và Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN (TCVN) cho các loại 

cà chua, su hào và bí đao lần lượt là 150, 500 và 400. 

 

Phong (méu số 4), 1 méu täi Tiên Du (méu số 7), 

2 méu täi TP Bíc Ninh (các méu số 18, 19), mặc 

dù dư lượng nitrate không vượt ngưỡng nhưng 

mức độ tồn dư khá cao, xçp xî so với tiêu chuèn 

cho phép. 

Trong nghiên cứu này, đã cò 2 méu xà lách 

cò dư lượng nitrate trên tổng số 15 méu thu täi 

15 đða điểm täi Bíc Ninh vượt ngưỡng và 5 méu 

cò dư lượng nitrate gæn bìng ngưỡng, 8 méu còn 

läi cò dư lượng nitrate cũng khá cao. Kết quâ 

này phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Minh 

Trí và cs. (2013), trong 7 loäi rau ën lá täi thành 

phố Huế chî thçy rau xà lách cò dư lượng 

nitrate đät tiêu chuèn cho phép mặc dù kỹ 

thuêt bón phân và nguồn nước tưới không bâo 

đâm theo quy đðnh. Điều này cho thçy ở xà lách 

có mức độ hçp thu lượng đäm bòn và tích lũy 

dưới däng nitrate trong thån lá khá cao, nhưng 

khâ nëng chuyển hóa nitrate kém hơn so với các 

loäi rau khác. 

Kết quâ phân tích các méu rau mùi ta cho 

thçy, có 4/13 méu cò dư lượng nitrate đät tiêu 

chuèn cho phép (dưới 600 mg.kg-1); 9/13 méu có 

dư lượng nitrate không đät tiêu chuèn (chiếm 

69,2% số méu nghiên cứu). Trong đò, rau mùi ta 

trồng täi Nhân Hòa (huyện Quế Võ), Minh Tân 

(huyện Lương Tài) cò dư lượng lên tới 2016 

mg.kg-1 cao gçp hơn 3 læn so với tiêu chuèn cho 

phép. Kết quâ cũng cho thçy, mặc dù hành lá là 

loäi rau ën tươi cò sân lượng khá lớn täi Bíc 

Ninh nhưng cò 100  số méu cò dư lượng nitrate 

cao hơn tiêu chuèn cho phép (trên 400 mg.kg-1). 

Theo điều tra của nhóm nghiên cứu, đäm vô cơ 

vén được người trồng bòn ngay trước thời điểm 

thu hoäch 2-3 ngày. Điều này dén đến lượng 

nitrate tồn dư rçt cao trong loäi rau ën tươi này. 
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4. KẾT LUẬN 

Phân tích méu rau täi 31 đða điểm sân xuçt 

chủ yếu của tînh Bíc Ninh giai đoän 2015 - 

2016 cho thçy mức độ tồn dư nitrate vượt 

ngưỡng so với quy đðnh täi Quyết đðnh số 

46/2007/QĐ-BYTvà Quyết đðnh số 99/2008/QĐ-

BNN ở các loäi rau là: 29/31 méu rau câi canh 

vượt quy đðnh 1,09 - 8,13 læn; 16/16 méu câi bíp 

vượt quy đðnh từ 1,39 - 6,98 læn; 15/27 méu rau 

muống vượt quy đðnh từ 1,06 - 3,08 læn; 7/10 

méu cà chua vượt quy đðnh từ 1,16 - 4,83 læn; 

9/9 méu su hào vượt quy đðnh từ 1,48 - 6,06 læn; 

2/15 méu xà lách vượt quy đðnh từ 1,37 - 1,99 

læn; 9/13 méu rau mùi ta vượt quy đðnh từ 1,87 

- 3,36 læn; 15/15 méu hành lá vượt quy đðnh từ 

5,06 - 12,21 læn nhưng không cò méu bí đao 

trong tổng số 11 méu nghiên cứu cò dư lượng 

nitrate vượt quy đðnh. 
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Bâng 3. Hàm lượng nitrate NO3
-(mg/kg) trong một số loại rau ăn tươi trồng tại Bắc Ninh 

Địa điểm lấy mẫu (thôn, xã, huyện) Xà lách 
% so với  
TCVN và 

WHO 
Mùi ta 

% so với  
TCVN 

Hành lá 
% so với  
TCVN và 

WHO 

Yên Vĩ - Hòa Tiến, Yên Phong   752 ± 32 125.3 566 ± 34 566 

Xuân Cai - Yên Trung, Yên Phong     506 ± 35 506 

Thôn Đoài - Tam Giang, Yên Phong 1420 ± 57 94.7 850 ± 21 141.7 661 ± 52 661 

Thôn Đoài - Tam Giang, Yên Phong 1350 ± 32 90.0   750 ± 67 750 

Trang Hạ, Từ Sơn 790 ± 12 52.7   540 ± 21 540 

Trang Liệt, Từ Sơn 1073 ± 36 71.5 350 ± 34 58.3    

Chi Hồ - Tân Chi, Tiên Du 1420 ± 21 94.7   920 ± 56 920 

An Động - Lạc Vệ, Tiên Du 650 ± 78 43.3   1221 ± 78 1221 

Việt Đoàn, Tiên Du     920 ± 35 920 

Đại Mão - Hoài Thượng, Thuận Thành 448 ± 34 29.9 1170 ± 35 195.0    
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Thị trấn Gia Bình   448 ± 24 74.7    
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Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh 1453 ± 34 96.9 1124 ± 56 187.3 852 ± 21 852 

Phượng Vỹ - Thành phố Bắc Ninh 1228 ± 81 81.9 1388 ± 12 231.3 636 ± 45 636 

Ghi chú: Giá trị trong các bâng là giá trị trung bình mean ± SE với số lần lặp lại n = 3. Hàm lượng NO3
- (mg/kg) theo Tiêu 

chuẩn của WHO (2015), quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT và Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN (TCVN) cho các loại 

xà lách, mùi ta và hành lá lần lượt là 1500, 600 và 400. 
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